
 

KẾT QUẢ TỔNG HỢP ĐÁNH GIÁ TÀI LIỆU GIẢNG DẠY 

 NĂM HỌC 2018 - 2019 

 

TT 
Tên tài liệu 

Chủ biên và các thành viên 

tham gia 

Điểm trung 

bình 

Xếp loại 

1.  
Ngữ âm học ThS. Trần Thị Thu Hiền 

19,6 Đạt 

2.  Một số chuyên đề giáo dục 

công dân 

ThS. Nguyễn Văn Long 

ThS. Vũ Thị Mai 

19,52 Đạt 

3.  
Tâm lý học 1 ThS. Mai Bích Thu 

19,5 Đạt 

4.  Tiếng Anh chuyên ngành 

Toán mầm non 

CN. Đặng Thị Kim Nga 

ThS. Trần Thị Huệ 

19 Đạt 

5.  Tiếng Anh chuyên ngành 

Toán tiểu học 
ThS. Trần Thị Huệ 

19 Đạt 

6. Tiếng Anh chuyên ngành 

Toán THCS 
CN. Đặng Thị Kim Nga 

19 Đạt 

7. Phương pháp dạy học tiếng 

Anh 1 
ThS. Hoàng Giang 

19 Đạt 

8. 
Hán Nôm ThS. Đặng Thị Thu Hà 

18,8 Đạt 

9. 
Giáo dục học 1 ThS. Đặng Thị Mai Hiên 

18,75 Đạt 

10.  
Tâm lý học 2 ThS. Vũ Thị Oanh 

18,75 Đạt 

11. 
Giáo dục qua di sản ThS. Nguyễn Thị Yến 

18,7 Đạt 

12. 
Đại cương về phương pháp 

dạy học và đánh giá ở 

THCS 

ThS. Lương Văn Nguyên 
18,6 Đạt 

13. 
Chương trình và tổ chức 

thực hiện chương trình giáo 

dục mầm non 

ThS. Lê Thị Ngoãn 
18,55 Đạt 

14. 
Toán cơ sở 

ThS. Hoàng Thị Hòa 

ThS. Đặng Văn Thoại 

18,5 Đạt 

15. 

Quản lý hành chính nhà 

nước và quản lý ngành giáo 

dục đào tạo (dùng cho 

ngành trung học cơ sở) 

ThS. Nguyễn Thị Kim Hằng 
18,5 Đạt 

16. 

Quản lý hành chính nhà 

nước và quản lý ngành giáo 

dục đào tạo (dùng cho 

ngành giáo dục tiểu học) 

ThS. Lê Thị Ngoãn 
18,5 Đạt 

17. 
Giáo dục môi trường ThS. Vũ Thị Thanh Hương 

18,5 Đạt 

18. 
Giáo dục thẩm mỹ TS. Đào Thị Anh Lê 

18,5 Đạt 

19. 
Phương pháp tổ chức hoạt 

động trải nghiệm trong dạy 

học môn Toán ở THCS 

ThS. Bùi Thị Thanh Thủy 
18,5 Đạt 



20. Phương pháp dạy học môn 

Toán THCS bằng tiếng Anh 
ThS. Đinh Thị Loan 

18,45 Đạt 

21. 

Quản lý hành chính nhà 

nước và quản lý ngành giáo 

dục đào tạo (dùng cho 

ngành giáo dục mầm non) 

ThS. Nguyễn Trung Kiên 
18,35 Đạt 

22. 
Giáo dục tiểu học 1 ThS. Vũ Thị Mai 

18,35 Đạt 

23. 
Phương pháp tổ chức hoạt 

động trải nghiệm trong dạy 

học môn Tin ở THCS 

ThS. Vũ Thị Thi 

ThS. Đỗ Văn Dư 

18,2 Đạt 

24. 
Tiếng Việt và phương pháp 

dạy học tiếng Việt chuyên 

sâu 

ThS. Lê Thị Thanh Hà 

ThS. Trần Thị Linh 

18,2 Đạt 

25. Các chuyên đề đổi mới 

trong giáo dục tiểu học 

ThS. Trần Thị Linh 

ThS. Lê Thị Thanh Hà 

ThS. Hoàng Thị Hòa 

17,6 Đạt 

Danh sách gồm 25 tài liệu./.  

  

 
  

 
 


